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HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA NĂM 2024
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2024, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 4,59 tỷ USD, tăng 26,4% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,34 tỷ USD, tăng 34,5%; nhập khẩu đạt 2,25 tỷ USD, tăng 19%. Thặng dư thương mại với LB Nga đạt khoảng 90,3 triệu USD.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong năm 2024 đạt 2,34 tỷ USD. Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong năm 2024

Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	12T2023
	12T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	136.979.508
	231.401.784
	68,9%

	Hàng rau quả 
	50.484.328
	70.228.459
	39,1%

	Hạt điều 
	47.481.960
	62.413.099
	31,4%

	Cà phê 
	244.921.735
	306.229.726
	25%

	Chè
	10.578.237
	12.004.893
	13,5%

	Hạt tiêu 
	19.309.905
	33.304.553
	72,5%

	Gạo 
	3.330.115
	7.787.605
	133,9%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	15.298.204
	34.575.830
	126%

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	17.312.172
	23.923.616
	38,2%

	Cao su 
	31.306.812
	45.416.077
	45,1%

	Sản phẩm từ cao su 
	10.661.836
	7.607.696
	-28,6%

	Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 
	19.049.655
	18.373.475
	-3,5%

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 
	930.039
	819.521
	-11,9%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	3.500.799
	4.991.918
	42,6%

	Hàng dệt may 
	490.073.357
	762.470.079
	55,6%

	Giày dép các loại 
	20.610.855
	15.365.714
	-25,4%

	Sản phẩm gốm sứ 
	1.822.427
	1.256.200
	-31,1%

	Sắt thép các loại 
	495.774
	1.207.952
	143,6%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	29.093.581
	18.529.202
	-36,3%

	Điện thoại các loại và linh kiện 
	7.652.342
	7.675.588
	0,3%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	166.415.083
	240.554.956
	44,6%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	10.232.666
	11.943.273
	16,7%

	Hàng hóa khác
	404.771.833
	418.742.834
	3,5%


Trong năm 2024, nhiều nhóm hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao như: Hàng thủy sản đạt 231,4 triệu USD (tăng gần 70% so với năm 2023); gạo đạt 7,8 triệu USD (tăng 134% về giá trị và 112% về khối lượng); bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc – 34,6 triệu USD (tăng 126%); hàng dệt may – 762,5 triệu USD (tăng 55,6%); gỗ và sản phẩm gỗ gần 5 triệu USD (tăng 42,6%); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt hơn 240 triệu USD (tăng 44,6%); sắt thép các loại đạt 1,2 triệu USD (tăng 144% về giá trị và 203% về khối lượng). Đáng chú ý, một số mặt hàng tăng trưởng cao do thị trường tăng giá như hạt tiêu – 33,3 triệu USD (tăng 72,5% về giá trị, tăng 10,7% về khối lượng), cà phê đạt 306,2 triệu USD (tăng 25% về giá trị, giảm 23% về khối lượng), cao su đạt 45,4 triệu USD (tăng 45,1% về giá trị, tăng 17,5% về khối lượng).
Xuất khẩu mặt hàng giày dép các loại năm 2024 đạt 15,4 triệu USD (giảm 25,4%); sản phẩm gốm sứ đạt 1,26 triệu USD (giảm 31,1%); sản phẩm từ cao su đạt 7,6 triệu USD (giảm 28,6%), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 18,5 triệu USD (giảm 36,3%). 
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong năm 2024 đạt 2,25 tỷ USD. Cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong năm 2024

Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	12T2023
	12T2024
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	121.449.774
	121.752.799
	0,2%

	Lúa mì
	55.894.870
	139.281.777
	149,2%

	Quặng và khoáng sản khác
	29.857.714
	33.469.230
	12,1%

	Than các loại 
	847.981.063
	913.192.669
	7,7%

	Xăng dầu các loại
	21.607
	345.600
	1499,5%

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	2.727.645
	13.055.789
	378,6%

	Hóa chất 
	52.768.526
	102.046.539
	93,4%

	Sản phẩm hóa chất 
	1.916.709
	2.861.058
	49,3%

	Dược phẩm 
	42.689.349
	48.802.246
	14,3%

	Phân bón các loại 
	132.123.682
	228.601.977
	73,0%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	106.240.827
	100.923.588
	-5,0%

	Cao su 
	34.360.856
	32.134.785
	-6,5%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	40.127.659
	49.443.238
	23,2%

	Giấy các loại 
	6.088.185
	12.361.281
	103,0%

	Sắt thép các loại 
	1.029.084
	564.165
	-45,2%

	Sản phẩm từ sắt thép 
	43.471.625
	28.654.627
	-34,1%

	Kim loại thường khác 
	39.619.146
	42.649.518
	7,6%

	Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác
	22.286.132
	24.464.242
	9,8%

	Dây điện và dây cáp điện
	767.326
	437.197
	-43,0%

	Ô tô nguyên chiếc các loại 
	37.620.418
	45.572.649
	21,1%

	Linh kiện. phụ tùng ô tô
	9.452.812
	21.277.298
	125,1%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	4.890.543
	11.087.124
	126,7%

	Hàng hóa khác
	256.253.934
	273.851.398
	6,9%


Trong năm 2024, nhiều mặt hàng duy trì đà tăng trưởng cao liên tục trong nhiều tháng liền như phân bón đạt 228,6 triệu USD (tăng 73% về giá trị và 89,7% về khối lượng); than các loại đạt 913,2 triệu USD (tăng 7,7% về giá trị và 23,4% về khối lượng); hóa chất đạt 102 triệu USD (tăng 93,4%); Giấy các loại đạt 12,4 triệu USD (tăng 103%). Một số mặt hàng tăng trưởng đột biến so với 2023 như lúa mì đạt 139,3 triệu USD (tăng 149%); sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 13,1 triệu USD (tăng 379%); linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 21,3 triệu USD (tăng 125%); phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 11,1 triệu USD (tăng 127%). Đáng chú ý, xăng dầu các loại trong năm 2024 đạt hơn 345 ngàn USD, tăng gần 15 lần so với tổng giá trị và gấp hơn 20 lần về khối lượng nhập khẩu trong năm 2023. Hàng thủy sản, đạt 121,8 triệu USD (chỉ tăng 0,2%).

Nhóm hàng giảm nhập khẩu mạnh gồm: Sắt thép các loại đạt 564 ngàn USD (giảm 45,2%); Sản phẩm từ sắt thép đạt 28,7 triệu USD (giảm 34,1%); Dây điện, dây cáp điện, đạt 437 ngàn USD (giảm 43%); Ô tô nguyên chiếc các loại đạt 16,4 triệu USD (giảm 42,8%); Chất dẻo nguyên liệu đạt 100,9 triệu USD (giảm 5%); Cao su đạt 32,1 triệu USD (giảm 6,5%) so với năm 2023./.
Số liệu: Tổng cục Hải quan 

